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Trường TH&THCS Diên Tân     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - NH: 2016-201
A. Đọc thầm bài tập đọc “Đường đi Sa Pa” (S/102) và làm các bài tập sau (7điểm).
Câu 1. Sa Pa là một địa danh thuộc vùng nào của đất nước ?
     Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

      A. Vùng núi
      B. Vùng Đồng bằng
      C. Vùng biển
      D. Thành phố
Câu 2. Hãy nêu một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả qua những bức tranh bằng lời trong bài ?
Viết câu trả lời của em : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Câu 3. Vì sao tác giả nói “Sa Pa là món quà tặng diệu kì của thiên nhiên” ?
     Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

      A. Vì Sa Pa rất đẹp.
      B. Vì phong cảnh Sa Pa rất đẹp và có sự thay đổi mùa ở Sa Pa trong một ngày rất lạ lùng, hiếm có.
      C. Vì Sa Pa có núi non hùng vĩ.
      D. Vì Sa Pa ở thành phố.
Câu 4. Tình cảm của tác giả với cảnh đẹp Sa Pa là gì?
    Viết câu trả lời của em:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Câu 5. Những từ ngữ liên quan đến hoạt động thám hiểm là :
    Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. La bàn, lều trại, bão, thú dữ, ưa mạo hiểm
B. La bàn, lều trại, nhà nghỉ, cáp treo, ưa mạo hiểm

C. Ô tô, khách sạn, sóng thần, thích khám phá, vũ khí

D. Sự tò mò, công viên, bảo tàng, núi cao, vực sâu
Câu 6. Câu “Phong cảnh Sa Pa tuyệt đẹp!” là kiểu câu nào ?
    Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Câu kể.

B. Câu khiến.

C. Câu cảm.
D. Câu nghi vấn.

Câu 7. Những từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch là :
    Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Vali, cần câu, sách vở, dũng cảm, thú dữ
B. Vali, cần câu, kiên trì, phố cổ, la bàn

C. Vali, cần câu, khách sạn, hướng dẫn viên, phố cổ
D. Vali, cần câu, hưỡng dẫn viên, nguy hiểm, thú dữ
Câu 8. Viết tiếp vào chỗ chấm : 
Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu sau : 
........................................, đàn bướm trắng đang bay lượn quanh chùm hoa giấy.
Câu 9. Viết câu trả lời của em:
    Đặt một câu khiến cho tình huống sau : Khi muốn mượn bạn một quyển sách.
…………………………………………………………………………………………
Câu 10. Viết câu trả lời của em:

    Đặt một câu cảm cho tình huống sau : Trong bài kiểm tra định kì chỉ có mỗi bạn Lan được điểm giỏi. Hãy đặt một câu cảm để bày tỏ sự thán phục.
…………………………………………………………………………………………

B/ Đọc thành tiếng:( 3 điểm)  

       GV chọn một trong các bài văn xuôi đã học cho từng học sinh đọc và trả lời một câu hỏi trong đoạn đó (không hỏi câu hỏi mở).
1. Đường đi Sa Pa (SGK/ 102 – TV 4, tập 2)

2. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất (SGK/ 114 – TV 4, tập 2)
3. Ăng – co – vát  (SGK/ 123 – TV 4, tập 2)
4. Vương quốc vắng nụ cười (SGK/ 132 – TV 4, tập 2)
5. Tiếng cười là liều thuốc bổ (SGK/ 153 – TV 4, tập 2)
6. Ăn “mầm đá” (SGK/ 157 – TV 4, tập 2)
ĐÁP ÁN  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NH 2017-2018
Môn: Tiếng Việt (Đọc) – Lớp 4
Thời gian: 40 phút

Phần đọc thành tiếng: ( 3 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm

Phần đọc hiểu văn bản: ( 7 điểm)

Câu 1 ( 0,5 điểm) : A
Câu 2 ( 1 điểm) : Nêu một trong các chi tiết sau được 0,5 điểm.
· Những đám mây trắng nhỏ  ................ trắng xóa tựa mây trời.
· Những bông hoa chuối đỏ rực lên như ngọn lửa.

· Những con ngựa ...... liễu rủ.

· Nắng phố huyện vàng hoe.

· Sương núi tím nhạt.

· Thoắt cái ...... hây hẩy nồng nàn.
Câu 3 ( 0,5 điểm) : B
Câu 4 ( 1 điểm) :    Tác giả ngưỡng mộ, háo hức trước cảnh đẹp Sa Pa. Ca ngợi Sa Pa là món quà tặng diệu kì của thiên nhiên.
Câu 5  (0,5 điểm) : A
Câu 6  (0,5 điểm) : C
Câu 7 (0,5 điểm) : C
Câu 8  (1 điểm) : HS điền đúng được trạng ngữ được 0,5 điểm.
Câu 9  (1 điểm) : Học sinh đặt đúng theo yêu cầu của đề được 1 điểm.
Câu 10  (1 điểm) : Học sinh đặt đúng theo yêu cầu của đề được 1 điểm.
Trường TH Sông Nhạn 
ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NH 2017-2018
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 4
Thời gian: 40 phút

I – Chính tả: ( 2 điểm)
    GV đọc cho HS nghe - viết bài chính tả "Đường đi Sa Pa " (Sách Tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 102) , từ Xe chúng tôi đến  lướt thướt liễu rủ.
II -  Tập làm văn: ( 8 điểm) 

Đề bài:     Hãy tả một con vật mà em yêu thích.
Trường TH Sông Nhạn 
ĐÁP ÁN  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NH 2017-2018
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 4
Thời gian: 40 phút

I – Chính tả: ( 2 điểm)
· Chữ viết : 1 điểm

· Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
II -  Tập làm văn: ( 8 điểm) 
· Mở bài: 1 điểm

· Thân bài: 4 điểm

+ Nội dung: 1,5 điểm

+ Kỹ năng: 1,5 điểm

+ Cảm xúc: 1 điểm

· Kết bài: 1 điểm

· Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

· Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

· Sáng tạo: 1 điểm

Trường TH Sông Nhạn 				ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II


Tên:…………………………..                       	 Năm học : 2017 - 2018


 Lớp : .......................................                                     Môn: Tiếng việt (Đọc)  – Lớp 4


		                                                                 Thời gian: 40 phút
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      Điểm		        Lời phê của GV                GV coi kiểm tra         GV chấm bài			








